
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN LONG BIÊN 

BẢNG PHÂN CÔNG 

Thực hiện khảo sát học sinh lớp 5 học kì I năm học 2024-2025 

TT 

Tên trường 

được khảo 

sát 

Phân công nhiệm vụ cán bộ. giáo viên đến thực hiện khảo sát 
Số 

phòng 

khảo 

sát 

Số học sinh khảo sát theo 

từngca Tổng 

số hs 
Trưởng điểm Thư kí Giáo viên coi khảo sát Đơn vị 

Ca 

1 

Ca 

2 

Ca 

3 

Ca 

4 

Ca 

5 

Ca 

6 

1.  TH Ái Mộ A Đào Thị Huệ - PHT 

 

Hà Minh 

Nguyệt 

1. Hoàng Thị Thùy Linh 

2. Quách Thị Việt Anh 

TH Lý Thường Kiệt  

THCS Việt Hưng 
1 31 31 31 30 30 30 183 

2.  TH Ái Mộ B Thái Thị Lan Hương - PHT 

 

Hoàng Thị Thu 

Huyền 

 

1. Lê Thị Nhưng 

2. Đỗ Đình Huynh 

3. Nguyễn Thị Phương Hạnh 

4. Trịnh Ngọc Anh 

5. Hoàng Thị Phương Anh 

6. Trần Thị Vinh 

TH Ngọc Thuỵ  

TH Ngọc Thuỵ  

TH Ngọc Thuỵ  

THCS Ngọc Thuỵ 

THCS Ngọc Thuỵ 

THCS Ngọc Thuỵ 

3 37 45 40 42 40 38 242 

3.  TH Gia Thuỵ Đặng Thị Thuỳ Ninh - PHT 

 

Thẩm Thị Thúy 

Hạnh 

1. Nguyễn Thị Cúc 

2. Nguyễn Thị Mỹ Quỳnh 

3. Tống Thị Thùy Linh 

4. Nguyễn Xuân Hoàng 

TH Ngọc Lâm  

TH Ngọc Lâm  

THCS Cự Khối 

THCS Cự Khối 

2 65 65 65 65 65 66 391 

4.  TH Bồ Đề Trần Thị Thu Hương - PHT Phạm Thị 

Huyên 

1. Đinh Thu Hà  

2. Trịnh Dương Thanh Tùng 

TH Phúc Đồng  

THCS Chu Văn An 
1 42 41 44 41 41 40 252 

5.  TH Ngọc 

Lâm 

Phạm Thị Tuyến - PHT 

 

Nguyễn Thuỳ 

Linh 

1. Dương Thị Kim Quỳnh 

2. Đăng Thị Huyền 

TH Lê Quý Đôn  

THCS Đức Giang 
1 48 48 47 47 47 47 284 

6.  TH Thạch 

Bàn A 

Hà Thị Diệu Thuý - PHT 

 

Nguyễn Lâm 

Uyên 

1. Lê Thị Thu Hà 

2. Nguyễn Thị Nhung  

TH Đoàn Khuê  

THCS Nguyễn Bỉnh 

Khiêm 

1 39 39 39 38 37 39 231 

7.  TH Thạch 

Bàn B 

Nguyễn Phương Hằng - 

PHT 

 

Trần Thị Thu 

Hà 

1. Nguyễn Thị Ngọc Ánh 

2. Nguyễn Ngọc Huyền 

TH Gia Thuỵ  

TH Gia Thuỵ  

 

2 56 56 55 55   224 



TT 

Tên trường 

được khảo 

sát 

Phân công nhiệm vụ cán bộ. giáo viên đến thực hiện khảo sát 
Số 
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Ca 

1 

Ca 

2 

Ca 

3 

Ca 

4 

Ca 

5 

Ca 

6 

3. Vũ Trí Công 

4. Nguyễn Thị Thu 

THCS Thượng Thanh 

THCS Thượng Thanh 

8.  TH Đoàn Kết Nguyễn Văn Tuấn - PHT 

 

Nguyễn Thị 

Trang 

1. Lê Long Quỳnh Trâm 

2. Lê Thùy Linh 

3. Phạm Thùy Linh 

4. Phạm Văn Tuấn 

TH Đoàn Kết  

TH Đoàn Kết  

THCS Ái Mộ 

THCS Ái Mộ 

2 65 65 65 65 54 0 314 

9.  TH Cự Khối Đỗ Thị Thanh Nhàn - PHT Lương Thị Trà 

Giang 

1. Đỗ Trọng Xuân  

2. Nguyễn Văn Sơn 

TH Thanh Am  

THCS Giang Biên 
1 37 37 36 36 37 36 219 

10.  TH Long 

Biên 

Đặng Thị Hạnh - PHT 

 

Nguyễn Thị Ly 1. Vũ Thị Hương  

2. Lê Thị Huệ 

TH Thượng Thanh  

THCS Nguyễn Gia 

Thiều 

1 53 53 54 54 54 54 322 

11.  TH Vũ Xuân 

Thiều 

Phan Thị Thanh Bình - 

PHT 

 

Phạm Vũ Thu 

Phương 

1. Trần Anh Thư 

2. Nguyễn Thị Mai Hương  

3. Nguyễn Trung Sơn 

4. Đoàn Hùng Mạnh 

TH Thạch Bàn A  

TH Thạch Bàn A 

THCS Phúc Lợi 

THCS Phúc Lợi 

1 37 38 41 41 39 36 232 

12.  TH Ngọc 

Thuỵ 

Phùng Thị Hồng Diên - 

PHT 

 

 Lưu Thuỳ Linh 1. Trương Thị Thư 

2. Vũ Thị Minh Phương  

3. Nguyễn Thị Hoa 

4. Nguyễn Thị Vi Linh 

TH Ái Mộ B  

TH Ái Mộ B  

THCS Sài Đồng 

THCS Sài Đồng 

2 54 54 54 54 54 53 323 

13.  TH Lý 

Thường Kiệt 

Thái Thu Huyền - PHT 

 

Nguyễn Thị Lệ 

Hằng 

1. Nguyễn Thắng Thành  

2. Mai Thành Biên 

TH Ái Mộ A  

THCS Đô Thị Việt 

Hưng 

1 29 29 28 28 28 28 170 

14.  TH Gia 

Thượng 

Phạm Thị Ngọc Bích - PHT 

 

Đoàn Thị Ngọc 

Anh 

1. Dương Thị Minh Lợi  

2. Phạm Phương Trang 

TH Cự Khối  

THCS Lê Quý Đôn 
1 40 42 41 41 42 0 206 

15.  TH Thượng 

Thanh 

Nguyễn Thị Thanh Vân - 

PHT 

Phạm Diệu Linh 1. Trần Thanh Mai  

2. Hoàng Hương Giang 

TH Sài Đồng  

THCS Ngọc Lâm 
1 41 42 40 41 35 37 236 
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16.  TH Thanh 

Am 

Nguyễn Văn Vinh - PHT 

 

Ngô Thị Lan 

Anh 

1. Nguyễn Hoàng  

2. Nguyễn Mạnh Toàn 

TH ĐT Việt Hưng  

THCS Đức Giang 
1 35 31 30 30 31 31 188 

17.  TH Gia Quất Hoàng Yến - PHT 

 

Hoàng Thị 

Trang 

1. Phùng Thị Thuỷ  

2. Lê Thị Trang 

TH Việt Hưng  

THCS Chu Văn An 
1 38 33 39 38 39  188 

18.  TH Lê Quý 

Đôn 

Nguyễn Thị Thảo - PHT 

 

Đinh Hoàng 

Trang 

1. Nguyễn Thị Nguyên  

2. Nguyễn Tuấn Hải 

TH Đức Giang  

THCS Thạch Bàn 
1 46 46 46 46 43  227 

19.  TH Đức 

Giang 

Nguyễn Ngọc Hà - PHT 

 

Nguyễn Thị 

Hợp 

1. Nguyễn Hoài Nam  

2. Đỗ Thị Mỹ Hoa 

TH Long Biên  

THCS Gia Thụy 
1 40 39 37 38 43 43 240 

20.  TH Ngô Gia 

Tự 

Trần Thị Thanh Hương - 

PHT 

Nguyễn Thu 

Hương 

1. Nguyễn Thị Hồng Bốn  

2. Nguyễn Thị Thúy Hà 

TH Giang Biên  

THCS Phúc Đồng 
1 40 39 40 39 40 40 238 

21.  TH Phúc Lợi Trần Thị Bích Diệp - PHT 

 

Kiều Thị Ngọc 

Ánh 

1. Ngô Thanh Nhàn  

2. Nguyễn Thị Phượng 

TH Thạch Bàn B  

THCS Lý Thường Kiệt 
1 46 46 45 45 46 43 271 

22.  TH Đô Thị 

Việt Hưng 

Đào Thị Minh Hạnh - PHT 

 

Nguyễn Lê Hải 

Trang 

1. Nguyễn Hải Yến  

2. Đào Thị Hồng Liên 

TH Phúc Lợi  

THCS Long Biên 
1 44 44 44 44 43 43 262 

23.  TH Giang 

Biên 

Lê Hạnh Nguyên - PHT 

 

Phạm Việt Bình 1. Nguyễn Thị Thu Hiền  

2. Vũ Thị Bích Ngọc 

TH Vũ Xuân Thiều  

THCS Long Biên 
1 36 36 36 36 36 36 216 

24.  TH Nguyễn 

Bỉnh Khiêm 

Đỗ Lan Trang - PHT 

 

Nguyễn Thị 

Quyên 

1. Nguyễn Thị Trang 

2. Phan Thu Hằng 

TH ĐT Sài Đồng  

THCS Bồ Đề 
1 35 35 35 28   133 

25.  TH Việt 

Hưng 

Kiều Hồng Minh - PHT 

 

Khổng Thị Kim 

Dung 

1. Vũ Thị Dịu  

2. Vũ Thùy Anh 

TH Bồ Đề  

THCS Gia Thụy 
1 32 32 32 32 32 32 192 

26.  TH Đoàn 

Khuê 

Bùi Thị Thiên Hương - 

PHT 

 

 Nguyễn Ngọc 

Anh 

1. Hoàng Thị Hoa  

 

2. Hoàng Thị Khuyên 

TH Nguyễn Bỉnh 

Khiêm  

THCS Ngọc Lâm 

1 40 37 37 40   154 

27.  TH ĐT Sài 

Đồng 

Nguyễn Hồng Mai - PHT 

 

Nguyễn Thu 

Hiền 

1. Hà Tuấn Ngọc 

2. Nguyễn Thu Trang  

3. Đặng Ngọc Diệp 

4. Phạm Thu Hà 

TH Gia Quất  

TH Gia Quất  

THCS Ngô Gia Tự 

THCS Ngô Gia Tự 

2     68 68 136 
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28.  TH Phúc 

Đồng 

Nguyễn Thị Ly - PHT 

 

 Nguyễn Thị 

Thanh 

1. Lê Quỳnh Trang  

2. Nguyễn Thị Nhàn 

TH Gia Thượng  

THCS Thanh Am 
1 40 40 41 40 40 0 201 

29.  TH Sài Đồng Dương Thị Bích Hường - 

PHT 

Nguyễn Thị 

Trang 

1. Nguyễn Thị Kim Phượng  

2. Đỗ Mai Linh 

TH Ngô Gia Tự  

THCS Gia Quất 
1 37 36 36 36 36 37 230 

 


